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Mã M / M   ên môn học, mô đun 
 o      o 

 n 

Số 

tín 

chỉ 

 hờ    an học tập (  ờ)  hân theo học kỳ 

 ổn  

số 

 ron  đó 

HKI HKII HKIII HKIV HKV 
LT 

TH/ 

BT 
KT 

I   c môn học chun /đ   cươn            

POL121(MH) G  o d c c  n  tr  - 1 Lý t uyết 2 36 20 14 2     36     

POL122(MH) G  o d c c  n  tr  - 2 Lý t uyết 2 39 21 15 3       39   

LAW121(MH) P  p luật Lý t uyết 2 30 18 10 2 30         

PHE121(MH) Gi o d c t ể c ất T ực  àn  2 60 5 51 4       60   

MIE141(MH) G  o d c quốc p òng - An ninh T ực  àn  4 75 36 35 4     75     

GIF131(MH) T n  ọc T ực  àn  3 75 15 58 2 75         

ENG131(MH) T ếng An  - 1 T c    p 3 72 25 43 4 72         

ENG122(MH) T ếng Anh - 2 T c    p 2 48 16 30 2   48       

  Tổng (I)   20 435 156 256 23 177 48 111 99 0 

II   c môn học, mô đun chuyên môn n ành, n hề           

II.1 Môn học, mô đun cơ sở                       

AMA221(MH) To n ứng d ng Lý t uyết 2 36 22 12 2 36         

PPH221(MH) S n  lý t ực vật T c    p 2 40 18 20 2 40         

SFE231(MH) Đất và p ân bón T c    p 3 60 26 30 4 60         

TTR221(MH) G ống cây trồng T c    p 2 40 18 20 2 40         

UPE231(MH) Sử d ng t uốc BVTV T c    p 3 40 26 30 4 40   
 

    

AME231(MH) K   tư ng nông ng  ệp Lý t uyết 2 40 18 20 2   40       

FEM231(MH) P ương p  p t   ng  ệm đồng ruộng T c    p 3 60 26 30 4   60 
 

    

PTE231(MH) Công ng ệ sau t u  oạc  T c    p 3 60 26 30 4         60 



ASY231(MH) Hệ t ống nông ng  ệp T c    p 3 60 26 30 4   60       

  Tổng (II.1)   23 436 206 222 28           

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành nghề:            

PTR331(MĐ)  Trồng và c ăm sóc cây lúa T c    p 3 60 30 26 4   60       

PTM341(MĐ) Trồng và c ăm sóc cây ngô- khoai- sắn T c    p 4 90 30 55 5   90       

TGV341(MĐ) Kỹ t uật trồng rau   T c    p 4 90 30 55 5   90       

PCF341(MĐ) Trồng và c ăm sóc cây c è T c    p 3 75 15 55 5     75     

PTC341(MĐ) Trồng và c ăm sóc cây có mú  T c    p 4 90 30 55 5     90     

GCL331(MĐ) Trồng và c ăm sóc cây n ãn vả  T c    p 3 60 30 26 4     60     

PCD321(MĐ) Trồng và c ăm sóc cây t an  long T c    p 2 45 15 28 2     45     

PCD331(MĐ) Trồng và c ăm sóc cây đỗ lạc T c    p 3 60 30 26 4     60     

MCT331(MĐ) Kỹ t uật trồng nấm T c    p 3 75 15 55 5       75   

FGT341(MĐ) Kỹ t uật trồng  oa cây cản  T c    p 4 90 30 54 6       90   

PCM331(MĐ) Trồng và c ăm sóc cây dư c l ệu T c    p 3 60 30 26 4       60   

PTA331(MĐ) Trồng và c ăm sóc cây t o T c    p 3 75 15 55 5       75   

GCG331(MĐ) Trồng và c ăm sóc cây ổ  T c    p 3 75 15 55 5       75   

GEX431(MĐ) T ực tập tốt ng  ệp và trả  ng  ệm T ực  àn  5 225  0 225 0         225 

  Tổng (II.2)   47 1170 315 796 59           

  Tổng (II)   70 1606 521 1018 87           

   ổn  cộn    90 2041 677 1274 110           

   ổn    ờ theo  K             393 448 441 474 285 

 


